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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 10- HỌC KỲ II 

NĂM HỌC 2022 – 2023 
 

Nội dung thi : Lý thuyết và bài tập chương 5 + 6 + 7 + 8 

Hình thức thi: 50% trắc nghiệm và 50% tự luận 

MỘT SỐ  NỘI DUNG LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM: 

CHƢƠNG V: CHƢƠNG V: MOMENT LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG. 

I. TỔNG HỢP LỰC. PHÂN TÍCH LỰC. 

1. Tổng hợp lực hai lực đồng quy 

- Tổng hợp lực là một lực thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật, có tác dụng giống hệt 

như các lực ấy. 

- Biểu thức:  ⃗   ⃗    ⃗     

- Lực thay thế được gọi là hợp lực, các lực được thay thế gọi là các lực 

thành phần. 

- Quy tắc tổng hợp lực:  ⃗   ⃗    ⃗  

- Độ lớn của hợp lực:  

2 2

1 2 1 2F = F  + F  + 2FF cosα  Với  =  1 2F  ; F  

*Các trường hợp đặc biệt: 

+  = 0
0
:  1F  cùng phương, cùng chiều với 2F  thì: F = F1 + F2.  

+  = 180
0
: 1F  cùng phương, ngược chiều với 2F  thì: F = |𝐅𝟏 − 𝐅𝟐| 

+  = 90
0
:  1F  vuông góc  với 2F  thì: 2 2

1 2F = F  + F   

 Chú ý: Giá trị của hợp lực F luôn có giá trị thỏa mãn: |𝐅𝟏 − 𝐅𝟐|     𝐅    F1 + F2. 

2. Phân tích lực: là phép thay thế một lực bằng hai lực thành phần vuông góc với nhau, có tác dụng 

giống hệt lực đó. 

3. Tổng hợp hai lực song song cùng chiều 

Lực tổng hợp của hai lực song song cùng chiều là một lực: 

- song song, cùng chiều  với các lực thành phần. 

- có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực thành phần:   

                    F = F1 + F2.  

- có giá nằm trong mặt phẳng của hai lực thành phần, chia khoảng cách 

giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ 

lớn của hai lực ấy:    1 2

2 1

F d
= 

F d
 

II. MOMENT LỰC.  ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA VẬT. 

1.Moment lực: 

- Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng 

tích của lực với cánh tay đòn của nó.  

- Biểu thức: M = F. d 

Trong đó: 

�⃗�  

�⃗�  

�⃗� 
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+ F(N): Lực tác dụng . 

+ d (m): cánh tay đòn của lực , là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực. 

+ M (N.m): Moment của lực F.  

2. Ngẫu lực: 

- Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng đặt vào một vật.  

- Biểu thức tính momnet ngẫu lực: M = F.d 

   Với d: cánh tay đòn của ngẫu lực: là khoảng cách giữa hai giá của hai lực. 

3. Quy tắc moment. 

- Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng độ lớn các moment lực có xu 

hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật 

quay theo chiều ngược lại. 

  M1 + M2 + …. = M1’ + M2’ + ….. 

4. Điều kiện cân bằng của vật: 

Khi vật rắn ở trạng thái cân bằng, lực tác dụng vào vật phải có hai điều kiện sau:  

- Lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không. 

- Tổng moment lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kì bằng không. 

  ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗     𝑛⃗⃗ ⃗⃗  0⃗⃗ 

𝑀  𝑀    𝑀𝑛  0 

 

CHƢƠNG 6: NĂNG LƢỢNG 

I. NĂNG LƢỢNG: 

1.Năng lƣợng: 

- Mọi hiện tượng xảy ra trong tự nhiên đều cần có năng lượng dưới các dạng khác nhau như: cơ năng, 

hóa năng, nhiệt năng, điện năng, năng lượng ánh sáng, năng lượng âm thanh, năng lượng nguyên tử,…. 

- Tính chất của năng lƣợng 

+ Năng lượng là đại lượng vô hướng. 

+ Năng lượng có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. 

+ Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác, hoặc chuyển hóa qua lại giữa các dạng khác nhau và 

giữa các hệ, các thành phần của hệ. 

+ Trong hệ SI, năng lượng có đơn vị là Jun (J). 

2. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lƣợng. 

  Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ truyền từ vật này sang vật 

khác hoặc chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, như vậy năng lượng luôn được bảo toàn. 

II. CÔNG CỦA MỘT LỰC KHÔNG ĐỔI. 

1. Công là số đo năng lƣợng đƣợc truyền hoặc chuyển hóa trong quá trình thực hiện công. 

2. Công thức tính công của một lực F không đổi:  

Về mặt toán học, công của một lực được đo bằng tích của ba đại lượng: Lực tác dụng F, độ lớn độ 

dịch chuyển d, cosin góc hợp bởi vecto lực tác dụng và vecto độ dịch chuyển theo biểu thức:    

A = F.d.cosθ 

3. Đơn vị đo công A: Jun  

4. Các đặc điểm của công 

 - Công là một đại lượng vô hướng. 

- Sự phụ thuộc của công A theo góc : 

 + Khi  nhọn:  0≤ θ < 90
0
 thì A > 0 và gọi là công phát động.  
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 + Khi  = 90
o
 suy ra A = 0 ; khi đó lực vuông góc với  độ dịch chuyển.   

 + Khi  tù:  90
0
 < θ ≤ 180

0
 thì A < 0 và gọi là công cản. 

III. CÔNG SUẤT 

1. Công suất: Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công của lực, được xác định bằng công 

sinh ra trong một đơn vị thời gian:  𝑷  
𝑨

𝒕
 

  - Trong hệ SI, đơn vị công suất là oát - W.  Với1W =  

- Ngoài đơn vị W, công suất còn sử dụng đơn vị  HP ( Mã lực ). 

- Chú ý: kWh là đơn vị đo công. 

2. Mối liên hệ giữa công suất với lực tác dụng và vận tốc của vật 

- Công suất trung bình với lực tác dụng và vận tốc của vật được biểu diễn bởi biểu thức: 

                      𝑷𝒕𝒃  
𝑨

𝒕
 𝑭. 𝒗𝒕𝒃  

- Công suất tức thời:   P = F.v 

VI. HIỆU SUẤT  

- Hiệu suất của động cơ H là  tỉ số giữa công suất có ích và công suất toàn phần của động cơ, đặc trưng 

cho hiệu quả làm việc của động cơ: 

- Công thức tính hiệu suất:   𝑯  
𝑷′

𝑷
. 𝟏𝟎𝟎% 

Hoặc:   𝑯  
𝑨′

𝑨
. 𝟏𝟎𝟎% 

Với :  + P’; A’ là công suất có ích và công có ích của động cơ. 

 + P; A là công cuất và công toàn phần của động cơ. 

Chú ý: Hiệu suất H của động cơ luôn nhỏ hơn 1. 

VII. ĐỘNG NĂNG – THẾ NĂNG – CƠ NĂNG: 

1. Động năng: Động năng của một vật là năng lượng vật có được do chuyển động, có giá trị được tính 

theo công thức: 𝑾đ  
𝟏

𝟐
𝒎𝒗𝟐 

- Đơn vị của động năng là Jun (J) 

-  Đặc điểm của động năng: 

+ phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật. 

+ là đại lượng vô hướng, không âm. 

+ phụ thuộc vào hệ quy chiếu. 

2.  Thế năng 

Một vật có khối lượng m ở độ cao h so với một vị trí làm gốc dự trữ một dạng năng lượng được gọi là thế 

năng trọng trường: 𝑾𝒕  𝒎𝒈𝒉 

- Đơn vị của thế năng là Jun (J) 

Lưu ý: Tất cả bài toán có liên quan đến thế năng đều phải chọn gốc thế năng. 

 

3. Cơ năng. Định luật bảo toàn cơ năng 

- Cơ năng của vật là tổng động năng và thế năng của vật  

𝑾  𝑾đ  𝑾𝒕 

- Nội dung định luật bảo toàn cơ năng: Khi một vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của lực bảo toàn thì 

cơ năng của một vật là một đại lượng bảo toàn. 

Biểu thức:  W = Wđ + Wt = 21
mv + mgh

2
= hằng số. 

s

J

1

1
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- Trong quá trình chuyển động, động năng  và thế năng có thế chuyển hóa qua lại với nhau. 

- Lực thế có đặc điểm: Công của lực thế không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào 

điểm đầu và điểm cuối. Ví dụ lực thế: Trọng lực, lực đàn hồi …. 

 

CHƢƠNG VII: ĐỘNG LƢỢNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƢỢNG 

I. ĐỘNG LƢỢNG 

 Động lượng của một vật là đại lượng được đo bằng tích của khối lƣợng và vận tốc của vật: p = mv  

- Trong hệ SI, đơn vị của động lượng là kg.m/s. 

Đặc điểm của động lượng:  

– Động lượng là một đại lượng vectơ có hướng cùng hướng với vận tốc.  

– Động lượng phụ thuộc vào hệ quy chiếu. 

- Đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của vật này lên vật khác thông qua tương tác 

giữa chúng được gọi là động lƣợng  

– Vectơ động lượng của nhiều vật bằng tổng các vectơ động lượng của các vật đó.  

Mối quan hệ giữa động lượng và lực(dạng khác định luật II Newton):  

Lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng tốc độ thay đổi động lượng củav vật: 
Δp

F = 
Δt

 

⟹ ∆�⃗⃗⃗�  �⃗�∆𝐭 : Độ biến thiên động lượng của một vật bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật. 

+ ∆�⃗⃗⃗� : Độ biến thiên động lượng của vật. 

+ 𝐅⃗⃗⃗ ⃗∆𝐭 : xung lượng của lực. 

 

II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƢỢNG 

1. Khái niệm hệ kín 

- Một hệ được xem là hệ kín khi hệ đó không tương tác với các vật bên ngoài hệ.  

- Ngoài ra, hệ vẫn có thể được xem gần đúng là hệ kín khi tương tác của các vật bên ngoài hệ lên hệ bị 

triệt tiêu hoặc không đáng kể so với tương tác giữa các thành phần của hệ.  

2. Định luật bảo toàn động lƣợng 

- Động lượng của một hệ kín luôn bảo toàn. 

𝑝 ⃗⃗ ⃗⃗  𝑝 ⃗⃗⃗⃗⃗   𝑝𝑛⃗⃗⃗⃗⃗   𝑝 
′⃗⃗ ⃗⃗  𝑝 

′⃗⃗⃗⃗⃗    𝑝𝑛′⃗⃗⃗⃗⃗ 

III. CÁC VA CHẠM 

Va chạm mềm Va chạm đàn hồi 

Va chạm mềm (hay còn gọi là va chạm 

không đàn hồi) xảy ra khi hai vật dính 

vào nhau và chuyển động với cùng vận 

tốc sau va chạm. 

- Động năng của hệ sau va chạm nhỏ 

hơn động năng của hệ trước va chạm. 

Va chạm đàn hồi là va chạm trong đó vật xuất hiện biến dạng 

đàn hồi trong khoảng thời gian va chạm.  Sau va chạm, vật 

lấy lại hình dạng ban đầu và tiếp tục chuyển động tách rời 

nhau. 

-Động năng của hệ sau va chạm bằng động năng của hệ trước 

va chạm. 

 

CHƢƠNG 8: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 

1. Định nghĩa chuyển động tròn: Một chất điểm chuyển động tròn khi có quỹ đạo là đường tròn 

2. Tốc độ góc trong chuyển động tròn 



Đề cương ôn tập HK2 năm học 2022 – 2023  Vật lý 10 

Tổ Vật lý - THPT Nguyễn Hiền  Trang  5 

- Tốc độ góc trong chuyển động tròn có giá trị bằng góc quay được bởi bán kính trong một đơn vị thời 

gian:   
Δα

ω = 
Δt

. Đơn vị đo  là rad/s 

- Chuyển động tròn đều có tốc độ góc không đổi. 

- Chu kì T của chuyển động tròn là thời gian vật đi hết một vòng. 
2π

T = 
ω

 

3. Vận tốc trong chuyển động tròn 

- Tốc độ của một chất điểm chuyển động tròn được tính bằng quãng đường mà chất điểm di chuyển được 

trong một đơn vị thời gian, theo hệ thức: v = 
Δt

s
  

- Vận tốc của một vật chuyển động tròn đều:  

+ Phương: Tiếp tuyến với quỹ đạo (đường tròn) 

+ Chiều: Theo chiều chuyển động 

+ Độ lớn: Không đổi:  v = ω. R 

 

4. Gia tốc hƣớng tâm của chuyển động tròn đều 

Gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều có đặc điểm: 

- Phương: Trùng với bán kính 

- Chiều: Hướng về tâm của vòng tròn quỹ đạo (nên có tên là gia tốc 

hướng tâm).  

- Độ lớn: Không đổi và bằng: 𝒂𝒉𝒕   
𝒗𝟐

𝑹
  𝝎𝟐𝑹 

 

MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 

 

CHƢƠNG 5:  

Câu 1. Giải sử lực kéo mỗi tàu có độ lớn 8000 

N và góc giữa hai dây cáp là 30
0
. 

a. Biểu diễn các 

lực kéo của mỗi 

tàu và hợp lực 

tác dụng vào 

tàu chở hàng. 

b. Tính độ lớn 

hợp lực của hai 

lực kéo 

c. Nếu góc giữa hai dây 

cáp bằng 90
0
 thì hợp lực của hai lực kéo có 

phương, chiều và độ lớn như thế nào ? 

Câu 2. Một quả bóng bàn đang rơi. 

Có hai lực tác dụng vào quả bóng: 

trọng lực 0,04P N  theo phương 

thẳng đứng hướng xuống và lực đẩy của gió theo 

phương ngang 0,03
ñ

F N  (hình vẽ). Xác định 

độ lớn và hướng của hợp lực F.  

Câu 3. Một người đang gánh lúa như hình bên. 

Hỏi vai người đặt ở vị trí nào trên đòn gánh để 

đòn gánh có thể nằm cân bằng trong quá trình di 

chuyển ? Biết khối lượng hai bó lúa lần lượt là 

1 7m kg , 
2 5m kg  và chiều dài đòn gánh là 1,5 

m. Xem như điểm treo hai bó lúa sát hai đầu đòn 

gánh và bỏ qua khối lượng đòn gánh 

Câu 4. Hai người đang 

khiêng một thùng hàng 

khối lượng 30 kg bằng 

một đòn tre dài 2 m như 

hình. Hỏi phải treo thùng 

hàng ở điểm nào để lực 

�⃗� 

R O 

�⃗� 

O 
�⃗�ℎ𝑡 
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đè lên vai người đi sau lớn hơn lực đè lên vai 

người đi trước 100N. Bỏ qua khối lượng của đòn 

tre. 

Câu 5. Cho biết 

người chị (bên phải) 

có trọng lượng 

2 300P N , khoảng 

cách 
2 1d m , còn 

người em có trọng lượng 
1 200P N . Hỏi 

khoảng cách 
1d  phải bằng bao nhiêu để bập 

bênh cân bằng ? 

Câu 6. Một thanh dài l = 1 m, khối lượng m = 

1,5 kg. Một đầu 

thanh được gắn 

vào trần nhà nhờ 

một bản lề, đầu kia được giữ bằng một dây treo 

thẳng đứng. Trọng tâm của thanh cách bản lề 

một đoạn d = 0,4 m. Lấy g = 10 m/s
2
. Tính lực 

căng của dây. 

Câu 7. Thanh BC nhẹ, 

gắn vào tường bởi bản lề 

C, đầu B treo vật có khối 

lượng m = 4kg và được 

giữ cân bằng nhờ dây treo 

AB. Cho 30AB cm , 

40AC cm . Xác định lực 

tác dụng lên BC. 

 

Câu 8. Tìm lực F để làm quay vật hình hộp 

đồng chất như hình vẽ, biết m = 10kg quay 

quanh tâm O. Cho a = 50cm, b = 100cm. 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG 6 

Câu 1. Mỗi tế bào cơ trong cơ thể người có thể 

coi như một động cơ siêu nhỏ, khi con người 

hoạt động, tế bào cơ sử dụng năng lượng hóa học 

để thực hiện công. Trong mỗi nhịp hoạt động, tế 

bào cơ có thể sinh một lực 1,5.10
-12

 N để dịch 

chuyển 8 nm. Tính công 

mà tế bào cơ sinh ra trong 

mỗi nhịp hoạt động. 

Câu 2. Một lò sưởi điện 

có công suất 2,5 kW hoạt 

động trong khoảng thời 

gian từ 20h00 đến 24h00. Lò sưởi đã sử dụng 

bao nhiêu năng lượng điện? 

Câu 3. Một vật khối lượng m = 30,0 kg được 

kéo từ mặt đất (được chọn làm gốc thế năng) lên 

đến một vị trí xác định có độ cao h = 40,0 m. 

Biết gia tốc rơi tự do là g = 9,80 m/s
2
. 

a. Tính thế năng của vật khi ở mặt đất và khi ở 

độ cao h. 

b. Tính công mà vật nhận được trong quá trình 

kéo vật từ mặt đất lên vị trí xác định nói trên. 

Câu 4. Một chiếc ô tô khối lượng 450kg đang 

chạy với vận tốc 60 km/h thì phải phanh gấp để 

giảm tốc nhằm tránh va chạm với một chú chó 

băng ngang qua đường. Biết rằng khoảng cách ô 

tô và chú chó là 60m trước khi hãm phanh. Lực 

hãm phanh là 1200N. Hỏi rằng ô tô có dừng kịp 

trước khi va vào chú chó hay không? 

Câu 5. Từ độ cao 1,6m so với mặt đất, người ta 

ném một hòn bi có khối lượng 20g lên cao. Biết 

vận tốc lúc ném là 4 m/s. Lấy g=10 m/s
2
. 

a. Tìm độ cao cực đại mà hòn bi đạt được 

b. Tìm vị trí mà tại đó hòn bi có thế năng bằng 

động năng. Tính vận tốc lúc đó. 

 

 

 

CHƢƠNG 7 

Câu 1. Bạn đang theo dõi trận đấu quần vợt  

đơn nam giải US mở rộng giữa Djokovic và 

Dolgopolov trên tivi, hai vận động viên đấu với 

nhau rất quyết liệt. Quả banh tennis vừa được 

Djokovic phát qua lưới đang bay với vận tốc 162 

km/h thì bị vận động viên Dolgopolov dùng vợt 

đập bay ngược chiều lại với vận tốc 135 km/h. 

Thời gian đập bóng bạn ước tính diễn ra trong 

0,05s.  Bạn tra Internet và được biết thường khối 

lượng bóng là 57 g. Tính lực do vợt của 

Dolgopolov đập lên banh. 

Câu 2. Một người có khối lượng m = 60 kg thả  

mình rơi tự do từ vị trí cách mặt nước 4m. Sau 

khi chạm mặt nước 0,75s thì dừng ngừng chuyển 

động, lấy g = 10 m/s
2
. Tìm lực cản mà nước tác 

dụng lên người đó.  

Câu 3. Một xe khối lượng 3 tấn chuyển động  

trên đường thẳng với vận tốc 1,5 m/s đến mắc 
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vào xe thứ hai đang đứng yên có khối lượng 1 

tấn. Tính vận tốc mỗi xe khi mắc vào nhau. 

Câu 4. Một vật khối lượng m1 chuyển động với  

v1 = 5 m/s đến va chạm với m2 = 1 kg chuyển 

động với v2 = 1m/s. Sau va chạm 2 vật dính vào 

nhau và chuyển động với v = 2,5 m/s. Tìm khối 

lượng m1.  

Câu 5. Xét hai viên bi chuyển động không ma  

sát ngược chiều nhau trên cùng một đường thẳng 

nằm ngang, viên bi 1 có khối lượng 200 g và có 

tốc độ 4 m/s, viên bi 2 có khối lượng 100 g và có 

tốc độ 2 m/s. Chúng va chạm vào nhau và dính 

chặt thành một vật. Xác định hướng và độ lớn 

của vận tốc ban đầu của vật tạo thành.  

Câu 6. Một xe cát khối lượng 40 kg đang chạy 

trên đường nằm ngang không ma sát với vận tốc 

5 m/s. Một vật nhỏ khối lượng 5 kg đang bay 

ngang cùng chiều với xe, có vận tốc 10 m/s (đối 

với mặt đất) đến chui vào cát và năm yên trong 

cát. Xác định vận tốc của xe khi vật chui vào 

cát ? 

Câu 7. Một toa xe khối lượng 2,5 tấn chạy với  

vận tốc 5 m/s đến va chạm một toa xe thứ hai 

đang đứng yên có khối lượng 5 tấn làm toa xe 

hai chuyển động với vận tốc 3,6 m/s. Xe (1) 

chuyển động thế nào sau va chạm?  

Câu 8. Một xe có khối lượng 3 tấn chạy với  

vận tốc 4 m/s đến va chạm xe thứ hai đang đứng 

yên có khối lượng 5 tấn. Sau va chạm, xe 2 

chuyển động với vận tốc 3 m/s. Xe (1) chuyển 

động như thế nào sau va chạm? 

Câu 9. Hai vật có khối lượng lần lượt là 400 g  

và 200 g đang chuyển động ngược chiều nhau 

với vận tốc là 5,4 km/h và 3,6 km/h trên đường 

nằm ngang thì va chạm vào nhau. Sau va chạm 

thì vật 1 chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 

0,8 m/s, còn vật 2 bật ngược trở ra. Tìm vận tốc 

của 2 vật sau va chạm ? 

Câu 10. Một bệ pháo có khối lượng 10 tấn  

có thể chuyển động trên đường ray nằm ngang 

không ma sát. Trên bệ có gắn một khẩu pháo 5 

tấn. Giả sử khẩu pháo chứa một viên đạn khối 

lượng 100kg và nhả đạn theo phương ngang với 

vận tốc đầu nòng là 500m/s (vận tốc đối với 

khẩu pháo). Xác định vận tốc của bệ pháo ngay 

sau khi bắn, trong các trường hợp: 

a. Lúc đầu bệ phóng đứng yên . 

b. Trước khi bắn, bệ pháo chuyển động với vận 

tốc 18 km/h theo chiều bắn. 

c/ Trước khi bắn, bệ pháo chuyển động với vận 

tốc 18 km/h ngược chiều bắn.  

 

 

CHƢƠNG 8 

Câu 1. Một bánh xe quay đều với vận tốc 5 

vòng/giây. Bán kính bánh xe là 30 cm. Tính tốc 

độ dài và gia tốc hướng tâm của một điểm trên 

vành bánh xe.  

Câu 2. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất mất 27 

ngày đêm. Tính tốc độ góc của Mặt Trăng quanh 

Trái Đất                                                 

Câu 3. Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250 km 

bay quanh trái đất theo một quỹ đạo tròn. Chu kì 

quay của vệ tinh là 88 phút. Tính tốc độ góc, tốc 

độ dài và gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Cho bán 

kính trái đất R = 6400 km. 

Câu 4. Một ô tô đang chạy với tốc độ 36 km/h. 

Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của một 

điểm nằm ở vành ngoài bánh xe. Biết đường 

kính bánh xe là 50 cm.  

Câu 5. Một người ngồi trên ghế của một chiếc 

đu quay với tốc độ 5 vòng/phút. Khoảng cách từ 

chỗ ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3 m. Tìm 

gia tốc hướng tâm của người đó ?  

Câu 6. Một bánh xe có bán kính bán kính 60 

cm, quay đều 200 vòng trong thời gian 4 s.  

a) Tính chu kì, tần số quay.   

b) Vận tốc góc, tốc độ dài của một điểm trên 

vành bánh xe. 

Câu 7. Một quạt máy quay với 400 vòng/phút. 

Cánh quạt dài 0,8 m. Tính tốc độ dài và tốc độ 

góc của một điểm ở đầu cánh quạt. 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  

CHƢƠNG 5 

Câu 1: Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là: 

A. 
21

2

2

2

1

2 2 FFFFF  cosα.  B. 
21

2

2

2

1

2 2 FFFFF  cosα. 

C. 2121 2 FFFFF  cosα.  D. 
21

2

2

2

1

2 2 FFFFF  . 

Câu 2: Các lực tác dụng lên một vật gọi là cân bằng khi 

A. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật bằng không. 

B. hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật là hằng số. 

C. vật chuyển động với gia tốc không đổi. D. vật đứng yên. 

Câu 3: Hai lực cân bằng không thể có : 

A. cùng hướng. B. cùng phương. C. cùng giá. D. cùng độ lớn. 

Câu 4: Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là 

đúng? 

A. F không bao giờ nhỏ hơn cả F1 và F2. B. F không bao giờ bằng F1 hoặc F2. 

C. F luôn luôn lớn hơn cả F1 và F2.                          D. Trong mọi trường hợp: 
1 2 1 2F F F F F    . 

Câu 5: Cho hai lực 1F  và 2F  đồng quy. Điều kiện nào sau đây để độ lớn hợp lực của hai lực bằng tổng của 

1 2F F ? 

A. Hai lực song song ngược chiều.  B. Hai lực vuông góc nhau. 

C. Hai lực hợp với nhau góc 600.  D. Hai lực song song cùng chiều. 

Câu 6: Mô men của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho 

A. tác dụng kéo của lực. B. tác dụng làm quay của lực. 

C. tác dụng uốn của lực. D. tác dụng nén của lực. 

Câu 7: Biểu thức nào là biểu thức mômen của lực đối với một trục quay? 

A. FdM  . B. 
d

F
M  . C. 

2

2

1

1

d

F

d

F
 . D. 

2211 dFdF  . 

Câu 8: Đoạn thẳng nào sau đây là cánh tay đòn của lực? 

A. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực.B. Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực. 

C. Khoảng cách từ vật đến giá của lực. D. Khoảng cách từ trục quay đến vật. 

Câu 9: Quy tắc mômen lực 

A. Chỉ được dùng cho vật rắn có trục cố định.B. Chỉ được dùng cho vật rắn không có trục cố định. 

C. Không dùng cho vât nào cả. D. Dùng được cho cả vật rắn có trục cố định và không cố định. 

Câu 10: Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống: “Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân 

bằng, thì tổng. ….có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các. ….có xu hướng 

làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 

A. mômen lực. B. hợp lực. C. trọng lực. D. phản lực. 

Câu 11: Momen lực tác dụng lên một vật có trục quay cố định là đại lượng 

A. đặc tưng cho tác dụng làm quay vật của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó. 

B. đặc tưng cho tác dụng làm quay vật của lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn của nó. Có 

đơn vị là (N/m). 

C. đặc trưng cho độ mạnh yếu của lực. 

D. luôn có giá trị âm. 

Câu 12: Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi 

A. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay. 

B. lực có giá song song với trục quay. C. lực có giá cắt trục quay. 

D. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. 
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Câu 13: Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 30N. Góc tạo bởi hai lực là 120
o
. Độ lớn của hợp lực: 

A. 60N. B. 30 2  N. C. 30N. D. 15 3 N. 

Câu 14: Hợp lực của hai lực có độ lớn 3N và 4N có độ lớn 5N. Góc giữa hai lực đó bằng bao nhiêu? 

A. 900. B. 600. C. 300. D. 450. 

Câu 15: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 7 N và 11 N. Giá trị của hợp lực có thể là giá trị nào trong 

các giá trị sau đây? 

A. 19 N. B. 15 N. C. 3 N. D. 2 N. 

Câu 16: Chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực 1 2 10F F N  . Góc giữa hai vecto lực bằng 30
0
. 

Hợp lực của hai lực trên có độ lớn là 

A. 19,3 N. B. 9,7 N. C. 17,3 N. D. 8,7 N. 

Câu 17: Mô men lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực là 5,5 N và cánh tay 

đòn là 2 mét? 

A. 10 N. B. 10 Nm. C. 11 N. D. 11 Nm. 

Câu 18: Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 20 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 30cm. Mômen của 

ngẫu lực là 

A. 600 N.m B. 60 N.m C. 6 N.m D. 0,6 N.m 

Câu 19. Hai lực của một ngẩu lựccó độ lớn F = 5N. Cánh tay đòn của ngẩu lực d= 20cm. 

Momen của ngẫu lực là 

A. 1N. C. 2N. B. 0,5 N. D. 100N. 

Câu 20. Một lực có độ lớn 10N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách 

từ giá của lực đến trục quay là 20cm. Mômen của lực tác dụng lên vật có giá trị là 

A. 200N. m B. 200N/m C. 2N. m D. 2N/m 

Câu 21. Một người gánh một thúng lúa và một thúng gạo, thúng lúa nặng 10kg, thúng gạo nặng 15kg. 

Đòn gánh dài 1m, hai thúng đặt ở hai đầu mút của đòn gánh. Vị trí đòn gánh đặt trên vai để hai thúng cân 

bằng là 

A. cách đầu gánh thúng gạo một đoạn 60cm. B. cách đầu gánh thúng lúa một đoạn 50cm. 

C. cách đầu gánh thúng gạo một đoạn 30cm. D. cách đầu gánh thúng lúa một đoạn 60cm. 

Câu 22. Có đòn bẩy như hình vẽ. Đầu A của đòn bẩy treo một vật có trọng lượng 

30 N. Chiều dài đòn bẩy dài 50 cm. Khoảng cách từ đầu A đến trục quay O là 20 

cm. Vậy đầu B của đòn bẩy phải treo một vật khác có trọng lượng là bao nhiêu để 

đòn bẩy cân bằng như ban đầu? 

A. 15 N. B. 20 N. C. 25 N.       D. 30 N. 

 

 

 

CHƢƠNG 6  

Câu 1: Khi hạt mưa rơi, thế năng của nó chuyển hóa thành 

A. Nhiệt năng. B. Động năng. C. Hóa năng. D. Quang năng. 

Câu 2: Nhận xét nào sau đây là đúng về thế năng? 

A. Độ biến thiên thế năng phụ thuộc vào mốc tính thế năng. 

B. Giá trị của thế năng không phụ thuộc vào mốc tính thế năng. 

C. Độ biến thiên thế năng không phụ thuộc vào mốc tính thế năng. 

D. Giá trị của thế năng và độ biến thiên thế năng đều phụ thuộc vào mốc tính thế năng. 

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng? 

A. Năng lượng là một đại lượng vô hướng. 

B. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. 

C. Năng lượng luôn là một đại lượng bảo toàn. 

D. Trong hệ SI, đơn vị của năng lượng là calo. 

Câu 4: Động năng là một đại lượng 

 A  B  O 
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A. có hướng, luôn dương. B. có hướng, không âm. 

C. vô hướng, không âm. D. vô hướng, luôn dương. 

Câu 5: Thế năng trọng trường của một vật có giá trị 

A. luôn dương. B. luôn âm. C. khác 0. 

D. có thể dương, có thể âm hoặc bằng 0. 

Câu 6: Động năng của một vật không có đặc điểm nào sau đây? 

A. Phụ thuộc vào khối lượng của vật. B. Không phụ thuộc vào hệ quy chiếu. 

C. Là đại lượng vô hướng, không âm. D. Phụ thuộc vào vận tốc của vật. 

Câu 7: Tính công của một người đã thực hiện khi nâng một vật có khối lượng 20,0 kg từ mặt đất lên độ 

cao 1,2 m. 

A. 24J B. 240J C. 240mJ C. 2,4J 

Câu 8: Khi tăng tốc một vật từ tốc độ v lên tốc độ 2v, động năng của nó 

A. tăng lên 2 lần. B. tăng lên 4 lần. C. giảm đi 2 lần. D. giảm đi 4 lần. 

Câu 9: Nhận xét nào sau đây là đúng nhất về cơ năng trong trọng trường? 

A. Cơ năng là đại lượng vô hướng luôn dương B. Cơ năng là đại lượng vô hướng luôn âm. 

C. Cơ năng là đại lượng có hướng. 

D. Giá trị của cơ năng phụ thuộc vào cả vị trí và tốc độ của vật. 

Câu 10: Lực nào sau đây là lực bảo toàn 

A. Phản lực B. Trọng lực C. Lực ma sát D. Lực kéo 

Câu 11: Trường hợp nào sau đây cơ năng của vật được bảo toàn 

A. Vật trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống.     B. Ném vật từ độ cao h hướng lên trên bỏ qua ma sát. 

C. Ném vật từ độ cao h hướng xuống dưới.           C. Thả rơi vật từ độ cao h. 

Câu 12: Năng lượng do mặt trời tỏa ra là dạng năng lượng nào 

A. Quang năng và thế năng B. Động năng và thế năng 

C. Nhiệt năng và cơ năng D. Nhiệt năng và quang năng. 

Câu 13. Trong các quá trình sau đây. Quá trình nào không có sự chuyển hóa điện năng thành nhiệt năng 

A. Bóng đèn huỳnh quang B. Bàn ủi 

C. Nồi cơm điện D. Bóng đèn dây tóc 

Câu 14: Một vật khối lượng m = 200 g được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc ban đầu v0 = 15,0 m/s 

từ một điểm có độ cao h = 20,0 m so với mặt đất nằm ngang (là mốc thế năng). Biết gia tốc rơi tự do tại 

nơi ném vật là g = 9,80 m/s
2
. Tính cơ năng của vật. 

A. 39,2J B. 40J C. 61,7J D. 62J 

Câu 15: Một chiếc quạt điện được cung cấp năng lượng là 20kJ để hoạt động. Nhưng do quạt đã quá lâu 

không được làm vệ sinh lau chuì nên hiệu suất của quạt đã bị giảm đi đáng kể và chỉ còn 47%. Năng 

lượng có ích mà điện năng chuyển hóa thành cơ năng trong trường hợp này là 

A. 9400J B. 0,94kJ C. 0,42kJ D. 4200J 

Câu 16: Một người thả rơi vật có khối lượng 1kg từ độ cao h=50m. Biết g =10m/s
2
. Cơ năng của vật tại vị 

trí động năng bằng 3 lần thế năng. Bỏ qua mọi lực cản không khí. 

A. 150J B. 500J C. 1500J D. 5000J 

Câu 17: Biết 1calo = 4,184J. Một chai nước ngọt coca- cola có 139calo. Năng lượng mà chai nước ngọt 

này cung cấp là? 

A. 502,7J B. 635,5J C. 623,2J D. 581,6J 

Câu 18: Tính thế năng của một vật ở trong giếng sâu 7m so với mặt đất. Biết g=10m/s
2
 và chọn mốc thế 

năng tại mặt đất 

A. 70J B. 0,7J C. -70J D. -0,7J 

Câu 19:Trong các nhà máy thủy điện thì để tạo ra điện năng người ta sẽ làm cho nước chảy từ trên cao 

xuống. Trong các phát biểu sau đây thì phát biểu nào sai: 

A. Khi nước chảy từ trên cao xuống sẽ có sự chuyển hóa thế năng thành động năng. 

B. Ở vị trí thấp nhất thì động năng cực tiểu 
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C. Ở vị trí động năng cực đại thì thế năng cực tiểu 

D. Ở vị trí động năng cực tiểu thì thế năng cực đại 

Câu 20: Một vật có khối lượng 10g ở độ cao 10m so với mặt đất. Lấy g=10m/s
2
. Bỏ qua mọi lực cản của 

không khí. Tính động năng của vật ngay trước khi vật chạm đất. 

A. 1kJ B. 0,1J C. 1000J D. 1J 

 

CHƢƠNG 7 

Câu 1. Véc tơ động lượng là véc tơ 

A. cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc  

B. có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc  bất kỳ. 

C. có phương vuông góc với véc tơ vận tốc. 

D. cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc. 

Câu 2.  Va chạm nào sau đây là va chạm mềm? 

A. Quả bóng đang bay đập vào tường và nảy ra.  

B. Viên đạn đang bay xuyên vào và nằm gọn trong bao cát. 

C. Viên đạn xuyên qua một tấm bia trên đường bay của nó.  

D. Quả bóng tennis đập xuống sân thi đấu. 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ thì động lượng của hệ được bảo toàn. 

B. Vật rơi tự do không phải là hệ kín vì trọng lực tác dụng lên vật là ngoại lực. 

C. Hệ gồm "Vật rơi tự do và Trái Đất" được xem là hệ kín khi bỏ qua lực tương tác giữa hệ vật với các 

vật khác( Mặt Trời, các hành tinh.). 

D. Một hệ gọi là hệ kín khi ngoại lực tác dụng lên hệ không đổi 

Câu 4.  Chất điểm M chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực . Động lượng chất điểm 

ở thời điểm t là  

A.    B.    C.    D.  

Câu 5.  Một vật chuyển động thẳng đều thì 

A. Động lượng của vật không đổi.  B. Xung lượng của hợp lực bằng không. 

C. Độ biến thiên động lượng bằng không. D. Cả A, B, C đều đúng. 

Câu 6.  Hệ vật –Trái Đất chỉ gần đúng là hệ kín vì 

A. Trái Đất luôn chuyển động.   

B. vật luôn chịu tác dụng của trọng lực 

C. Trái Đất luôn luôn hút vật   

D. luôn tồn tại các lực hấp dẫn từ các thiên thể trong vũ trụ tác dụng lên vật 

Câu 7.  Khi ta nhảy từ thuyền lên bờ thì thuyền 

A. trôi ra xa bờ. B. chuyển động cùng chiều với người. 

C. đứng yên. D. chuyển độngvề phía trước sau đó lùi lại phía sau. 

Câu 8.  Quả cầu A khối lượng m1 chuyển động với vận tốc 1v


va chạm vào quả cầu B khối lượng m2  

đứng yên. Sau va chạm cả hai quả cầu có cùng vận tốc 2v


. Theo định luật bảo toàn động lượng thì: 

A. 22111 )( vmmvm


  B. 2211 vmvm


  C. 2211 vmvm


  D. 22111 )( vmmvm


 /2 

Câu 9.  Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn? 

A. Ô tô giảm tốc.  B. Ô tô chuyển động thẳng đều 

C. Ô tô chuyển động trên đường có ma sát. D. Ô tô tăng tốc. 

Câu 10.  Trong các trường hợp nào sau đây động lượng của vật được bảo toàn? 

F


mtFP


 tFP



m

tF
P



 mFP
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A. Vật chuyển động thẳng đều.  B. Vật được ném thẳng đứng lên cao. 

C. Vật rơi tự do.  D. Vật được ném ngang. 

Câu 11.  Định luật bảo toàn động lượng tương đương với 

A. định luật I Niu-tơn.  B. định luật II Niu-tơn.  

C. định luật III Niu-tơn.  D. tất cả đều sai 

Câu 12.  Chọn phát biểu sai về động lượng: 

A. Động lượng là một đại lượng động lực học liên quan đến tương tác, va chạm giữa các vật. 

B. Động lượng đặc trưng cho sự truyền chuyển động giữa các vật tương tác. 

C. Động lượng tỷ lệ thuận với khối lượng và tốc độ của vật. 

D. Động lượng là một đại lượng véc tơ, được tính bằng tích của khối lượng với véctơ vận tốc. 

Câu 13. Một vật có khối lượng 2 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 0,5s. Độ biến thiên  

động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu? Cho g = 10m/s
2
. 

A. 5,0 kg.m/s. C. 10 kg.m/s. B. 4,9 kg.m/s. D. 0,5 kg.m/s. 

Câu 14.  Hai vật 1 và 2 chuyển động thẳng đều vận tốc của hai vật tạo với nhau một góc 60°, khối  

lượng tốc độ tương ứng với mỗi vật là 1kg, 2m/s và 3kg, 4m/s. Động lượng của hệ hai vật có độ lớn bằng 

A. 14kg.m/s. B. 11kg.m/s. C. 13kg.m/s. D. 10kg.m/s 

Câu 15.  Khối lượng súng là 4kg và của đạn là 50g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có vận tốc 800m/s.  

Vận tốc giật lùi của súng là 

A. 6m/s  B. 7m/s C. 10m/s D. 2m/s 

Câu 16. Một tên lửa có khối lượng M = 5 tấn đang chuyển động với vận tốc v = 100m/s thì phụt ra  

phía sau một lượng khí mo = 1tấn. Vận tốc khí đối với tên lửa lúc chưa phụt là v1 = 400m/s. Sau khi phụt 

khí vận tốc của tên lửa có giá trị là 

A. 200 m/s.  B. 180 m/s. C. 225 m/s. D. 250 m/s 

Câu 17.  Chiếc xe chạy trên đường ngang với vận tốc 10m/s va chạm mềm vào một chiếc xe khác  

đang đứng yên và có cùng khối lượng. Biết va chạm là va chạm mềm, sau va chạm vận tốc hai xe là 

A. v1 = 0; v2 = 10m/s B. v1 = v2 = 5m/s C. v1 = v2 = 10m/s D. v1 = v2 = 20m/s 

Câu 18. Một vật khối lượng 0,7 kg đang chuyển động theo phương ngang với tốc độ 5 m/s thì va vào  

bức tường thẳng đứng. Nó nảy ngược trở lại với tốc độ 2 m/s. Chọn chiều dương là chiều bóng nảy ra. Độ 

thay đổi động lượng của nó là  

A. 3,5 kg.m/s B. 2,45 kg.m/s C. 4,9 kg.m/s D. 1,1 kg.m/s. 

Câu 19.  Một tên lửa vũ trụ khi bắt đầu rời bệ phóng trong giây đầu tiên đã phụt ra một lượng khí đốt  

1300 kg với vận tốc 2500m/s. Lực đẩy tên lửa tại thời điểm đó là 

A. 3,5.10
6
 N. B. 3,25.10

6
 N C. 3,15.10

6
 N D. 32,5.10

6
 N 

Câu 20. Một chất điểm chuyển động không vận tốc đầu dưới tác dụng của lực F = 10
-2

N. Động lượng  

chất điểm ở thời điểm t = 3s kể từ lúc bắt đầu chuyển động là 

A. 2.10
-2

 kgm/s B. 3.10
-1

kgm/s C. 10
-2

kgm/s D. 6.10
-2

kgm/s 

 

CHƢƠNG 8  

Câu 1. Chọn câu trả lời sai. Vectơ vận tốc của chuyển động tròn đều 

A. Có độ lớn được tính bởi công thức: v = v0 + at.  

B. Có độ lớn là một hằng số. 

C. Có phương tiếp tuyến với đường tròn quĩ đạo.  

D. Có phương vuông góc với bán kính quỹ đạo. 

Câu 2. Tìm câu sai khi nói về chuyển động tròn đều. 

A. Có cùng tần số, chuyển động nào có bán kính lớn hơn thì tốc độ dài lớn hơn. 

B. Có cùng bán kính, chuyển động nào có chu kì lớn hơn thì có tốc độ góc lớn hơn. 
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C. Có cùng tốc độ góc, chuyển động nào có bán kính lớn hơn thì có tốc độ dài lớn hơn. 

D. Có cùng chu kỳ, chuyển động nào có bán kính lớn thì có tốc độ dài lớn. 

Câu 3. Điều nào sau đây sai khi nói về tốc độ góc của vật chuyển động tròn đều? 

A. Tốc độ góc là đại lượng luôn thay đổi theo thời gian. 

B. Tốc độ góc đo bằng thương số giữa góc quay của bán kính nối vật chuyển động với tâm quay và thời 

gian để quay góc đó. 

C. Đơn vị của tốc độ góc là radian trên giây (rad/s) 

D. Tốc độ góc đặc trưng cho sự quay nhanh hay chậm của bán kính nối vật với tâm quỹ đạo. 

Câu 4. Điều nào sau đây là sai khi nói về vật chuyển động tròn đều? 

A. Chu kì quay càng lớn thì vật quay càng chậm.  

B. Tần số quay càng nhỏ thì vật quay càng chậm. 

C. Góc quay càng nhỏ thì vật quay càng chậm.  

D. Vận tốc quay càng nhỏ thì vật quay càng chậm. 

Câu 5. Chọn câu đúng nhất. Trong chuyển động tròn đều 

A. Vectơ vận tốc luôn luôn không đổi 

D. Vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và hướng vào tâm quỹ đạo. 

C. Vectơ vận tốc có độ lớn không đổi và có phương tiếp tuyến với quĩ đạo. 

B. Vectơ vận tốc không đổi về hướng. 

Câu 6. Điều nào là sai khi nói về gia tốc trong chuyển động tròn đều? 

A. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo. 

B. Độ lớn của gia tốc tính bởi công thức 
r

v
a

2

 , với v là tốc độ dài, r là bán kính quỹ đạo. 

C. Trong chuyển động tròn đều, gia tốc đặc trưng cho sự biến thiên về độ lớn và hướng của vận tốc. 

D. Vectơ gia tốc luôn vuông góc với vectơ vận tốc tại mọi thời điểm. 

Câu 7. Một bánh xe quay đều 100  vòng trong thời gian 2s. Chu kì quay của bánh xe là 

A. 0,02s. B. 0,01s. C. 0,04s. D. 0,05s. 

Câu 8. Một đĩa tròn quay đều mỗi vòng trong 0,8s. Tốc độ góc của một điểm A nằm trên vành đĩa là 

A. 2,5πrad/s. B. 2,5πrad/s C. 2,5πrad/s. D. 2,5πrad/s. 

Câu 9. Khi đĩa quay đều, một điểm trên vành đĩa chuyển động với vận tốc 3m/s, một điểm nằm gần trục 

quay hơn một đoạn 10cm có vận tốc 2m/s. Chu kì quay của đĩa gần bằng 

A. 0,6s. B. 0,3s. C. 0,8s. D. 1,2s. 

Câu 10. Kim phút của một đồng hồ lớn dài 3,0m. Vận tốc góc trung bình của nó sẽ là: 

A. 6,28rad/s B. 1,7.10
-3

rad/s. C. 0,314rad/s D. 1,0.10
-1

rad/s 

Câu 11. Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 25cm . Gia tốc hướng tâm của một điểm trên 

vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang chạy với tốc độ dài 36km/h là 

A. 2200m / s  B. 2400m / s  C. 2100m / s  D. 2300m / s  

Câu 12. chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính 5cm. Tốc độ góc của nó không đổi, bằng 

4,7rad/s. Tốc độ dài của chất điểm theo cm/s là 

A. 23,5 B. 0,235 C. 0,94 D. 4,7 

Câu 13. Một đĩa tròn có bán kính 36cm, quay đều mỗi vòng trong 0,6 s. Xét một điểm nằm A trên vành 

đĩa. Gia tốc hướng tâm của điểm A là 

A. 1047,2 m/s
2
. B. 394800 m/s

2
. C. 3948 m/s

2
. D. 39480 m/s

2
. 

Câu 14. Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250km bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo tròn. Cho bán kính 

Trái Đất là 6400km. Chu kì của vệ tinh là 88  phút. gia tốc hướng tâm của vệ tinh là 

A. 
29,42m/s  B. 

29,42m/s  C. 
29,42m/s  D. 

29,42m/s  

Câu 15. Một bánh xe bán kính quay đều 100  vòng trong thời gian 2s. Tần số quay của bánh xe là 

A. 25Hz. B. 50Hz. C, 200Hz. D. 100Hz. 
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